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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

Số:……K…H/CĐtYuTa-nD-1YH8-K-TXkNhoa dược Lâm Đồng, ngày 22 tháng 6 năm 2023 

 
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY 

 

Tuần 18 - Học kỳ II - Năm học: 2022 – 2023 

TỪ NGÀY: 03-07-2023 ĐẾN NGÀY: 08-07-2023 

 

Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
CĐ DƯỢC 5AB 

              

 
1 

Học lại Truyền thông 

GDSK 

(ghép với DS7A) 

 
2-1 

 
DTNGUYET 

   
4 

 
1-3 

   
4 

 
1-3 

    

 
CĐ DƯỢC 6AB 

              

 
1 

 
Học lại GDTC 

            
1-3 

  
5-7 

 
2 

Học lại Dược lý 1 

(ghép với DS8A) 

 
1-3 

 
NTTLINH 

     
7Cô Lan 

 
5-7 

      

 
3 

Học lại Tin hoc 

(ghép với DS8A) 

  
NTKTHAO 

 
8_P. MÁY 

 
1-3 

     
8_P. MÁY 

 
5-7 

 
8_P. MÁY 

 
5-7 

  

 
4 

Học lại Hóa phân tích 

(ghép với DS8A) 

  
NTLCHI 

   
7Cô Chi 

 
5-7 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
5 

Học lại Truyền thông 

GDSK (ghép với DS7A) 

 
2-1 

 
DTNGUYET 

   
4 

 
1-3 

   
4 

 
1-3 

    

 
CĐ DƯỢC 7A 

              

 
1 

 
Sử dụng thuốc 1 

 
2-1 

 
NTKTAN 

 
4Cô Tân 

 
1-3 

         
4Cô Tân 

 
1-3 (H) 

 
2 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học - phát triển kỹ 

năng cá nhân 

 
2-1 

 
TTTTRAM 

         
4 

 
5-7 

  

 

 

 

 
3 

Bào chế - sinh dược học - 

Kiểm nghiệm và bảo quản 

thuốc II (Thực hành_Nhóm 

1) 

 

20 

 

NTKTAN 

   

PTH DƯỢC 4 

 
5-7 (H) 

(kiểm tra) 

        

Bào chế - sinh dược học - 

Kiểm nghiệm và bảo quản 

thuốc II (Thực hành_Nhóm 

2) 

 
 

20 

 
 

TTTNHI 

   
 

PTH DƯỢC 1C 

 
5-7 (H) 

(kiểm tra) 

        

 
4 

 
Kinh tế - Marketing dược 

 
1-3 

 
NDTHA 

 
4Cô Hà 

 
5-7 

  
4 

Cô Hà 

 
1-3 

   
4Cô Hà 

 
1-3 

  

 
5 

 
Truyền thông GDSK 

 
2-1 

 
DTNGUYET 

   
4 

 
1-3 

   
4 

 
1-3 

    

 
6 

 
Học lại GDTC 

              
5-7 

 
SINH HOẠT LỚP 

  
NTNDUNG 

     
4 

 
10g30 

      

 
CĐ DƯỢC 7B 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
1 

 
Sử dụng thuốc 1 

 
2-1 

 
TTTLAN 

 
PTH DƯỢC 3 

 
1-3 

         
PTH DƯỢC 3 

 
1-3 (H) 

 
2 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học - phát triển kỹ 

năng cá nhân 

 
2-1 

 
TTTTRAM 

         
4 

 
9-11 

  

 

 

 

 
3 

Bào chế - sinh dược học - 

Kiểm nghiệm và bảo quản 

thuốc II (Thực hành_Nhóm 

1) 

 
 

20 

 
 

NTDIEP 

     
 

PTH DƯỢC 4 

 
5-7 (H) 

(kiểm tra) 

      

Bào chế - sinh dược học - 

Kiểm nghiệm và bảo quản 

thuốc II (Thực hành_Nhóm 

2) 

 

20 

 

NTKTAN 

     

PTH DƯỢC 1 

 
5-7 (H) 

(kiểm tra) 

      

 
4 

 
Kinh tế - Marketing dược 

 
1-3 

 
TTTLAN 

 
PTH DƯỢC 3 

 
5-7 

   
PTH DƯỢC 3 

 
1-3 

   
PTH DƯỢC 

 
1-3 

  

 
5 

 
Truyền thông GDSK 

 
2-1 

 
DTNGUYET 

  HT2 

Thầy Tuấn 

Anh 

 
1-3 

  
HT2 

Thầy Tuấn Anh 

 
1-3 

    

 
6 

 
Học lại GDTC 

            
5-7 

  
5-7 

 
SINH HOẠT LỚP 

  
NTNDUNG 

     
4 

 
10g30 

      

 
CĐ DƯỢC 8A 

              

 

 

 

1 

Tin học (Thực hành_Nhóm 

1) 

H 

 
1-2 

 
NTHANG 

 
8_P. MÁY 

 
1-3 

     
8_P. MÁY 

 
5-7 

 
8_P. MÁY 

 
5-7 

  

Tin học (Thực hành_Nhóm 

2) 

 
1-2 

 
NTKTHAO 

 
8_P. MÁY 

 
1-3 

     
8_P. MÁY 

 
5-7 

 
8_P. MÁY 

 
5-7 

  

 
2 

 
Tiếng Anh 2/H 

 
1-1,5 

 
DTTVAN 

 
6 

 
5-7 

 
7 

 
1-3 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 

 

 

3 

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 1) 

 
30 

 
TLQTRINH 

       
PTH DƯỢC 1 

 
1-3 

    

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 2) 

 
30 

 
TDQUYNH 

       
PTH DƯỢC 3 

 
1-3 

    

 
4 

Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh 

học 2 (Thực hành _Nhóm1) 

  
LDHUNG 

     
6 

 
1-3 

      

 
Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh 

học 2 (Thực hành _Nhóm2) 

  
LHATHI 

     
6 

 
1-3 

      

 
5 

 
Dược lý 1 

 
1-3 

 
NTTLINH 

     
7Cô Lan 

 
5-7 

      

 
6 

 
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

             
5 

Thi lần 2 

13g30 

 
7 

 
Hóa phân tích 

 
1-2 

 
NTTLINH 

   
7Cô Chi 

 
5-7 (ôn tập) 

       

 
SINH HOẠT LỚP 

  
LTMDUYEN 

     
7 

 
10g30 

      

 
CĐ DƯỢC 8B 

              

 

 

 

1 

Tin học (Thực hành_Nhóm 

1)/9TTH 

 
1-2 

 
NTHANG 

 

8_P. MÁY 

 

 

 

5-7 
 
8_P. MÁY 

 
1-3 

 
8_P. MÁY 

 
1-3 

      

Tin học (Thực hành_Nhóm 

2) 

 
1-2 

 
NTKTHAO 

8_P. MÁY 5-7  
8_P. MÁY 

 
1-3 

 
8_P. MÁY 

 
1-3 

      

 
2 

 
Tiếng Anh 2/H 

 
1-1,5 

 
DTTVAN 

       
6 

 
5-7 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 

 

 

 

3 

 
Thực vật dược 

 
2-1 

 
TLQTRINH 

            

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 1) 

 
30 

 
TLQTRINH 

         
PTH DƯỢC 

 
1-3 

  

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 2) 

 
30 

 
TDQUYNH 

         
PTH DƯỢC 

 
1-3 

  

4 
Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh 

học 2 (Thực hành _Nhóm1) 

 
LDHUNG 

      
6 1-3 

    

 Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh 

học 2 (Thực hành _Nhóm2) 

 
LHATHI 

      
6 1-3 

    

5 Dược lý 1 1-3 NTKTAN 
    PTH DƯỢC 4 

Cô Tân 
5-7 

      

4 GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 
            

5 
Thi lần 2 

13g30 

5 Hóa phân tích 1-2 NTLCHI 
  7 

Cô Chi 
5-7 (ôn tập) 

       

 Hóa phân tích (Thực 

hành_Nhóm 1) 

 
NTDIEP 

        
PTH DƯỢC 5-7 

  

 
Hóa phân tích(Thực 

hành_Nhóm 2) 

  
TTTLAN 

         
PTH DƯỢC 

 
5-7 

  

 
SINH HOẠT LỚP 

  
LTMDUYEN 

     
7 

 
10g30 

      

 
CĐ DƯỢC 8C 

              

 

 

 

1 

Tin học (Thực hành_Nhóm 

1)/8TH 

 
1-2 

 
NTKTHAO 

            

Tin học (Thực hành_Nhóm 

2) 

 
1-2 

 
NHLOC 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
2 

 
Tiếng Anh 2 

  
PMHIEN 

 
HT2 

 
1-3 

   
7 

 
5-7 

 
HT2 

 
5-7 

    

 

 

 

 

3 

 
Thực vật dược 

 
2-1 

 
TLQTRINH 

            

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 1) 

 
30 

 
TLQTRINH 

   
PTH DƯỢC 1 

 
1-3 

        

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 2) 

 
30 

 
TDQUYNH 

   
PTH DƯỢC 3 

 
1-3 

        

 
 

4 

 
 

Dược lý 1 

 
 

1-3 

 
 

NTTLINH 

       
 

7Cô Lan 

 
 

1-3 

    

 
 

5 

 
 

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

             
 

5 

 
Thi lần 2 

13g30 

 
6 

 
Hóa phân tích 

 
1-2 

 
NTLCHI 

   
7Cô Chi 

 
5-7 

        

 
SINH HOẠT LỚP 

  
NVTHANH 

       
7 

 
10g30 

    

 
CĐ DƯỢC 8D 

              

 
1 

 
Tiếng Anh 2/ 12TH 

 
1-1,5 

 
DTTVAN 

 
7 

 
1-3 

         
7 

 
1-3 

 

 

 

 
2 

 

Thực vật dược 
 

2-1 
 

TLQTRINH 
            

Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 1) 

 
30 

 
TLQTRINH 

     
PTH DƯỢC 1 

 
1-3 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
Thực vật dược (Thực 

hành_Nhóm 2) 

 
30 

 
TDQUYNH 

     
PTH DƯỢC 4 

 
1-3 

      

 
3 

Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh 

học 2 (Thực hành _Nhóm2) 

  
LTKDIEM 

            

 
4 

 
Dược lý 1 

 
1-3 

 
NTKTAN 

       
PTH DƯỢC 4Cô 

 
1-3 

    

 
5 

 
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

             
5 

Thi lần 2 

13g30 

6 Hóa phân tích 1-2 NTLCHI 
  

7Cô Chi 9-11 
        

 

SINH HOẠT LỚP 

  

NVTHANH 

       

7 

 

10g30 

    

 
CĐ KT XNYH 1 

              

 
CĐ KT XNYH 2 

              

 
1 

 
Ký sinh trùng 2/H 

 
1-1 

 
TTTTRAM 

       
8_P. MÁY 

Thi lần 1 

7g30 

    

 
2 

 
Hóa sinh lâm sàng /H 

 
0-2 

 
NTTKIET 

 
PTH KTXN Y 

 
1-3 

   
PTH KTXN YH 

 
5-7 

   
PTH KTXN 

 
1-3 

  

 
3 

 
Huyết học đông máu /HLT 

 
2-1 

 
TTTTRAM 

 
PTH KTXN Y 

 
5-8 

 
PTH KTXN YH 

 
5-8 

 
PTH KTXN YH 

 
1-2 

 
PTH KTXN YH 

 
5-7 

    

 
4 

 

Hóa phân 

tích(ghép với DS8C) 

 
1-2 

    
7Cô Chi 

 
5-7 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
SINH HOẠT LỚP 

  
NTNDUNG 

     
4 

 
10g30 

      

 
CĐ KT XNYH 3 

              

 
1 

 
Tiếng Anh 2 (1-1.5), 

 
1-1,5 

 
PMHIEN 

 
6 

 
1-3 

   
7 

 
5-7 

 
HT2 

 
5-7 

    

 
2 

Tin học (Thực hành _ 

Nhóm 1) 

  
NTKTHAO 

 
8_P. MÁY 

Thi lần 1 

13g30 

          

  
Tin học (Thực hành _Nhóm 2/) 

 
PHLOC 

            

 
3 

 
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

             
5 

Thi lần 2 

13g30 

 
4 

Hóa phân 

tích(ghép với DS8C) 

 
1-2 

 
NTLCHI 

  
7 

Cô Chi 

 
5-7 

        

 
SINH HOẠT LỚP 

  
LTMDUYEN 

     
7 

 
10g30 

      

 
Y SỸ 23 

              

 
1 

 
Phục hồi chức năng 

 
1-0 

        
8_P. MÁY 

Thi lần 2 

9g00 

    

 
2 

 
Y học gia đình/ H 

 
1-0 

 
LTKDIEM 

            

 
3 

 
Thực tập cộng đồng 

 
0-2 

   
1-8 

  
1-8 

  
1-8 
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Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
4 

 
Thực tập tốt nghiệp 

 
0-2 

             

 
5 

 
HỌC LẠI Skills lab 

  
HPTPHUNG 

     
PTH ĐD 2 

 
9-11 

     
PTH ĐD 2 

 
1-3 

 
6 

Hoc Bs nhập học trễ 

Giải phẫu - Sinh lý 

 
2-1 

 
HPTPHUNG 

 
2 

 
9-12 

 
2 

 
9-12 

   
2 

 
9-12 

 
2 

 
9-10 

  

 
7 

Hoc Bs nhập học trễ 

GDTC 

  
NDHOANG 

         
1-3 

5-7 

  
5-7 

 
8 

 
HỌC LẠI YHCT 

         
8_P. MÁY 

Thi lần 1 

7g30 

    

 
9 

TTLS NỘI KHOA ( HỌC 

LẠI) 

   
BV 

 
9-12 

 
BV 

 
9-12 

 
BV 

 
9-12 

 
BV 

 
9-12 

 
BV 

 
9-12 

 
BV 

 
1-8 

 
SINH HOẠT LỚP 

  
DTTHANG 

     
6 

 
10g30 

      

 
Y SỸ 24 

            
\ 

  

 
1 

 
Bệnh nội khoa/10LT 

 
3-0 

 
NQBAO 

 
HT2 

 
5-8 

 
6 

 
1-4 

   
6 

 
1-4 

    

 
2 

 
Tiếng Anh 2 /H 

 
1-1 

 
PMHIEN 

            

 
3 

 
Sức khoẻ trẻ em /10LT 

 
3-0 

 
HPTPHUNG 

 
6 

 
1-4 

 
6 

 
5-8 

     
6 

 
1-4 

  

 
4 

 
Skills lab/7TH 

 
0-1 

 
HPTPHUNG 

     
PTH ĐD 2 

 
9-11 

     
PTH ĐD 2 

 
1-3 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Lý Duy Hưng 

 

 

 

Mã 

M 

H 

 

 

 

 

MÔN HỌC 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3-7-2023 

 
4-7-2023 

 
5-7-2023 

 
6-7-2023 

 
7-7-2023 

 
8-7-2023 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
PHÒNG 

 
TIẾT 

 
5 

Hoc Bs nhập học trễ 

Giải phẫu - Sinh lý 

 
2-1 

 
HPTPHUNG 

 
2 

 
9-12 

 
2 

 
9-12 

   
2 

 
9-12 

 
2 

 
9-10 

  

 
SINH HOẠT LỚP 

  
DTTHANG 

     
6 

 
10g30 

      

KT. HIỆU TRƯỞNG 
 


